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QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn  

và Tài liệu hướng dẫn triển khai  

  

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, 

thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 
mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về 
huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có 
đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn, 

bao gồm 06 chỉ số như sau: 

- Chỉ số 01: Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (%). 

- Chỉ số 02: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (%), bao 

gồm:  

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước 

tập trung. 

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước 

quy mô hộ gia đình. 

- Chỉ số 03: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%); 
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- Chỉ số 04: Tỷ lệ hộ nghèo được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (%), 

bao gồm: 

+ Tỷ lệ hộ nghèo được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp 

nước tập trung. 

+ Tỷ lệ hộ nghèo được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp 

nước hộ gia đình. 

- Chỉ số 05: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm 

(lít/người/ngày đêm). 

- Chỉ số 06: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý khai 

thác hoạt động bền vững (%). 

 Điều 2. Ban hành Tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện công tác theo 

dõi - đánh giá nước sạch nông thôn theo các chỉ số tại Quyết định này.  

 Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Điều 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ 

chức chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn, hàng 

năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giao 

Cục Thủy lợi tổng hợp kết quả của các địa phương định kỳ báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và PTNT thông qua Cục Thủy lợi. 

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn 

phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, TL (10b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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